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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2016 – 2017
Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần: Sức bền vật liệu
Lớp :  16TN - Ô        Ngày thi: ____/____/2017
Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)   
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)
Người ta nối hai tấm tôn bằng đinh tán. Tấm thứ nhất dày a = 8mm, tấm thứ hai dày b=6mm; đường kính đinh tán d =16mm, lực kéo tấm tôn là P = 0,116 MN. Biết đinh tán có [(c]  = 140MN/m2; [(d]= 320MN/m2. Xác định số đinh tán cần thiết để nối hai tấm tôn đó.
Câu 2: (3 điểm)
Trục AB có đường kính không đổi d, chịu tác dụng  các mômen xoắn ngoại lực: m1 = 1200Nm, m2 = 600Nm, m3 = 1000Nm, m4 = 400Nm.
a) Vẽ biểu đồ mômen xoắn nội lực của  trục (1,5đ)
b) Xác định đường kính d của trục theo điều kiện bền và điều kiện cứng của trục, biết [(] = 0,6 0/m, G = 8.1010 N/m2, [(] = 80.106 N/m2 (1,5đ)
Câu 3: (4 điểm)
Vẽ biểu đồ nội lực của dầm AB  chịu tác dụng các lực P1= 1200N, P2 = 800N và m = 180Nm (hình vẽ)

--------- HẾT ---------


GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH  GÌ THÊM             
  TRƯỞNG KHOA 
               TRƯỞNG BỘ MÔN 
         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ   

 (Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)
          (Ký và ghi rõ họ tên)
Chung Trần Thế Vinh   

       Nguyễn Duy Hải
        Phan Thị Xuân Trang
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2016 – 2017
Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần: Sức bền vật liệu
Lớp :  16TN - Ô        Ngày thi: ____/____/2017
Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)   
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	
	3,0

	
	
	

[image: image1.wmf][

]

[

]

(

)

[

]

[

]

,77

3

.320

.16.10

6.10

116.10

σ

b.d.

P

n

σ

P

b.d.n

F

,1

4

.140

16.10

3,14.

4.116.10

τ

πd

4P

n

τ

P

n

4

πd

F

3

3

3

d

d

d

d

d

2

3

3

C

2

C

C

C

2

C

=

=

³

Þ

³

=

=

=

³

Þ

³

=

-

-

-

-

-



ĐS: Chọn n = 5 đinh 
	0,5

0,75

0,5

0,75

0,5

	2
	
	
	3,0

	
	a
	
                   
[image: image2.wmf]    

Nm

400

m

m

m

M

   

Nm

600

m

m

M

     

Nm

1200

m

M

3

2

1

ZDB

2

1

ZCD

1

ZAC

=

+

+

-

=

-

=

+

-

=

-

=

-

=


* Vẽ biểu đồ nội lực: Mỗi đoạn vẽ đúng  (0,25)
	0,25

0,25

0,25

0,75

	
	b
	* Theo điều kiện bền:


[image: image3.wmf][

]

0,04m

0,2.80.10

1200

d

τ

0,2.

M

d

3

3

3

ZAC

=

³

³


* Theo điều kiện cứng:

[image: image4.wmf][

]

m

06

,

0

π

180

.

.0,6

0,1.8.10

1200

d

π

180

.

θ

0,1.G.

M

d

4

10

4

ZAC

=

³

³


ĐS: Chọn d = 0,06m    
	0,25

0,25

0,375
0,375

0,25



	3
	
	
	4,0

	
	
	
[image: image5.wmf]         

N

1250

R

       

750N

R

   

0

m

.AB

R

.AD

P

.AC

P

M

     

0

P

P

R

R

R

A

B

B

2

1

A

2

1

B

A

y

=

=

=

+

+

-

-

=

=

-

-

+

=


Biểu đồ Qy:
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Vẽ biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được (0,125)
· Biểu đồ Mx: 
Đoạn AC
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    Vẽ biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được (0,25)
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------HẾT----

TRƯỞNG BỘ MÔN 
         



GIẢNG VIÊN RA ĐỀ   

 (Ký và ghi rõ họ tên)                          


   (Ký và ghi rõ họ tên)
    
Nguyễn Duy Hải
      




Phan Thị Xuân Trang
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2016 – 2017
Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần: Sức bền vật liệu
Lớp :  16TN - Ô        Ngày thi: ____/____/2017
Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)   
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3 điểm)
Hai tấm tôn, tấm thứ nhất có bề dày a = 8mm, tấm thứ hai có bề dày b = 6mm được ghép với nhau bởi bốn đinh tán có  đường kính d = 16mm. Hãy kiểm tra độ bền cắt và bền dập của đinh tán, biết lực tác dụng P =0,08MN, [(c] = 100MN/m2, [(d] = 140MN/m2.
Câu 2: (3 điểm)
Một trục AB chịu tác dụng các mômen xoắn ngoại lực:m1 = 1kNm, m2 = 2,6kNm, m3 = 2kNm, m4 = 0,4kNm. Trục có đường kính không đổi d = 0,05m, G = 8.107 kN/m2. 


a) Vẽ biểu đồ moment xoắn nội lực của trục (1,5đ)
b) Kiểm tra độ bền và độ cứng của trục. Biết [(] = 80MN/m2 và [(] = 0,6 độ/m (1,5đ)
Câu 3: (4 điểm)
Vẽ biểu đồ nội lực của dầm AB chịu tác dụng các lực P1= 800N, P2 = 300N và m = 80Nm theo sơ đồ hình vẽ.
--------- HẾT ---------


GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH  GÌ THÊM             
  TRƯỞNG KHOA 
               TRƯỞNG BỘ MÔN 
         GIẢNG VIÊN RA ĐỀ   

 (Ký và ghi rõ họ tên)                          (Ký và ghi rõ họ tên)
          (Ký và ghi rõ họ tên)
Chung Trần Thế Vinh   

       Nguyễn Duy Hải
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:     II           NĂM HỌC :  2016 – 2017
Bậc đào tạo: Trung cấp chuyên nghiệp

Học phần: Sức bền vật liệu
Lớp :  16TN - Ô        Ngày thi: ____/____/2017
Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)   
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
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* Vẽ biểu đồ nội lực: Mỗi đoạn vẽ đúng  (0,25)
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· Biểu đồ Qy:
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Vẽ biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được (0,125)
· Biểu đồ Mx: 
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    Vẽ biểu đồ: Mỗi đoạn vẽ đúng được (0,25)
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 (Ký và ghi rõ họ tên)                          


   (Ký và ghi rõ họ tên)
    
Nguyễn Duy Hải
      




Phan Thị Xuân Trang
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